
PHỤ LỤC XII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ  

CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ; THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI; HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế chuyên ngành văn hóa 

1.  Thủ tục phê duyệt 

nội dung tác phẩm 

mỹ thuật, tác 

phẩm nhiếp ảnh 

nhập khẩu cấp 

tỉnh 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ, cơ quan có thẩm 

quyền có văn bản thông 

báo cho Thương nhân đề 

nghị bổ sung hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan có thẩm 

quyền có văn bản trả lời 

kết quả phê duyệt nội 

dung tác phẩm nhập 

khẩu. Trường hợp 

không phê duyệt nội 

dung tác phẩm, cơ quan 

có thẩm quyền phải trả 

Bộ phận 

Một cửa cấp 

tỉnh: 

- Sở Văn hóa 

và Thể thao:  

164 Đồng 

Khởi, 

phường Sài 

Gòn 

- Cơ sở 2: 

Tòa nhà 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh, đường 

Lê Lợi, 

phường 

Bình 

Dương. 

1. Đối với tác phẩm mỹ 

thuật 

+ Đối với 10 tác phẩm đầu 

tiên: 300.000 đồng/ tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 11 

tới tác phẩm số 49: 

270.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 50 

trở đi: 240.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định, tối đa 

không quá 15.000.000 

đồng 

2. Đối với tác phẩm nhiếp 

ảnh:  

- Thông tư 28/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31 tháng 

12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định 

về quản lý hoạt động mua 

bán hàng quá quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên 

ngành văn hóa của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. . 

- Thông tư 260/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định nội dung văn 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do 

- Cơ sở 3: số 

4 Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Bà 

Rịa 

+ Đối với 10 tác phẩm đầu 

tiên: 100.000 đồng/ tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 11 

tới tác phẩm số 49: 90.000 

đồng/tác phẩm/lần thẩm 

định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 50 

trở đi: 80.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định. 

hóa phẩm xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

- Thông tư số 

26/2018/TT-BVHTTDL 

ngày 11 tháng 9 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 

28/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về quản lý 

hoạt động mua bán hàng 

hóa quốc tế thuộc diện 

quản lý chuyên ngành văn 

hóa của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

- Thông tư số 

13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 10 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch sửa đổi, bổ sung quy 

định liên quan đến giấy tờ 

công dân tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Văn 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành 

2.  Thủ tục xác nhận 

danh mục sản 

phẩm nghe nhìn 

có nội dung vui 

chơi giải trí nhập 

khẩu cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền 

có văn bản thông báo 

cho Thương nhân đề 

nghị bổ sung đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ.  

- Trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận được đủ hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan có thẩm 

quyền sẽ có văn bản trả 

lời kết quả chấp thuận 

hoặc từ chối đề nghị 

nhập khẩu của Thương 

nhân và nêu rõ lý do. 

1. Mức thu phí thẩm định 

nội dung chương trình trên 

băng, đĩa, phần mềm và 

trên vật liệu khác như sau: 

a) Chương trình ca múa 

nhạc, sân khấu ghi trên 

băng đĩa: 

- Đối với bản ghi âm: 

200.000 đồng/1 block thứ 

nhất cộng (+) mức phí 

tăng thêm là 150.000 đồng 

cho mỗi block tiếp theo 

(Một block có độ dài thời 

gian là 15 phút). 

- Đối với bản ghi hình: 

300.000 đồng/1 block thứ 

nhất cộng (+) mức phí 

tăng thêm là 200.000 đồng 

cho mỗi block tiếp theo 

(Một block có độ dài thời 

gian là 15 phút). 

b) Chương trình ghi trên 

đĩa nén, ổ cứng, phần mềm 

và các vật liệu khác: 

- Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý 

ngoại thương. 

- Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Thông tư 

quy định về quản lý hoạt 

động mua bán hàng hóa 

quốc tế thuộc diện quản lý 

chuyên ngành văn hóa của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch.  

- Thông tư số 

288/2016/TT-BTC ngày 

15 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định 

chương trình nghệ thuật 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Đối với bản ghi âm: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 

bài hát, bản nhạc: 

2.000.000 đồng/chương 

trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, bản 

nhạc: 2.000.000 

đồng/chương trình cộng 

(+) mức phí tăng thêm là 

50.000 đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí không 

quá 7.000.000 

đồng/chương trình. 

- Đối với bản ghi hình: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 

bài hát, bản nhạc: 

2.500.000 đồng/chương 

trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, bản 

nhạc: 2.500.000 

đồng/chương trình cộng 

(+) mức phí tăng thêm là 

75.000 đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí không 

quá 9.000.000 

đồng/chương trình. 

biểu diễn; phí thẩm định 

nội dung chương trình 

trên băng, đĩa, phần mềm 

và trên vật liệu khác.  

- Thông tư số 

26/2018/TT-BVHTTDL 

ngày 11 tháng 9 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về quản lý 

hoạt động mua bán hàng 

hóa quốc tế thuộc diện 

quản lý chuyên ngành văn 

hóa của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2. Chương trình trên băng, 

đĩa, phần mềm và trên vật 

liệu khác; chương trình 

nghệ thuật biểu diễn sau 

khi thẩm định không đủ 

điều kiện cấp giấy phép thì 

không được hoàn trả số 

phí thẩm định đã nộp. 

II Lĩnh vực thông tin đối ngoại 

3.  Trưng bày tranh, 

ảnh và các hình 

thức thông tin 

khác bên ngoài trụ 

sở cơ quan đại 

diện nước ngoài, 

tổ chức nước 

ngoài (địa 

phương) 

10 ngày làm việc kể từ 

khi nhận được hồ sơ đầy 

đủ 

Bộ phận 

Một cửa cấp 

tỉnh: 

- Sở Văn 

hóa và Thể 

thao:  164 

Đồng Khởi, 

phường Sài 

Gòn 

- Cơ sở 2: 

Tòa nhà 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh, đường 

Lê Lợi, 

phường 

Bình 

Dương. 

Không quy định - Nghị định số 

88/2012/NĐ-CP ngày 

23/10/2012 của Chính phủ 

quy định về hoạt động 

thông tin, báo chí của báo 

chí nước ngoài, cơ quan 

đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài tại Việt 

Nam.  

- Thông tư số 

04/2014/TT-BTTTT ngày 

19/3/2014 Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thực 

hiện một số Điều của Nghị 

định số 88/2012/NĐ-CP 

ngày 23/10/2012 của 

Chính phủ về hoạt động 

thông tin, báo chí của báo 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Cơ sở 3: số 

4 Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Bà 

Rịa 

chí nước ngoài, cơ quan 

đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài tại Việt 

Nam. 

- Quyết định số 682/QĐ-

BVHTTDL ngày 14 tháng 

3 năm 2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục 

hành chính các lĩnh vực 

mới thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch 

III Lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế 

4.  Cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế không 

thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

- Trường hợp hội nghị, 

hội thảo quốc tế có thành 

viên tham dự là quan 

chức cấp Bộ trưởng hoặc 

tương đương của các 

nước, các vùng lãnh thổ, 

các tổ chức quốc tế: 

Không quá 20 ngày  kể 

từ ngày nhận đầy đủ hồ 

sơ. 

- Trường hợp khác: 30 

ngày 

Bộ phận 

Một cửa cấp 

tỉnh: 

- Sở Văn 

hóa và Thể 

thao:  164 

Đồng Khởi, 

phường Sài 

Gòn 

- Cơ sở 2: 

Tòa nhà 

Trung tâm 

Không - Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21 

tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam. 

- Nghị định số 

134/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

5.  Cho chủ trương 

đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế không 

thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ. 

30 ngày 
hành chính 

tỉnh, đường 

Lê Lợi, 

phường 

Bình 

Dương. 

- Cơ sở 3: số 

4 Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Bà 

Rịa 

Không 
phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đối ngoại. 

- Quyết định số 

1881/QĐ-BNG ngày 16 

tháng 6 năm 2025 về việc 

công bố các thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực hội nghị, hội 

thảo quốc tế thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Bộ 

Ngoại giao. 

6.  Cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế thuộc 

thẩm quyền cho 

phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

40 ngày Không 

7.  Cho chủ trương 

đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế không 

thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

40 ngày Không 
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